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1 Trần Huệ Chắc 25/11/1992 Y sỹ
Trƣờng Trung cấp Đại Việt TP Cần 

Thơ
CQ 2015 7.60 TC Đạt

2 Lê Thành Đạt 19/01/1995 Ngôn ngữ Pháp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2018 2.99 ĐH Đạt

3 Lê Việt Đức 06/06/1996 A01 7.9 7.5 5.6 21.00 THPT Đạt

4 Huỳnh Kiên Giang 08/10/1997
Công nghệ Kỹ thuật 

Hóa học
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2020 7.37 ĐH Đạt

5 Trần Thị Thanh Giao N 16/05/1994 Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2016 3.46 ĐH Đạt

6 Cao Trung Hiếu 11/09/1999
Kinh doanh xuất nhập 

khẩu
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế đối ngoại CQ 2020 3.04 CĐ Đạt

7 Đinh Diệu Hoa N 04/10/1997 Giáo dục mầm non Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ CQ 2018 2.71 CĐ Đạt

8 Trần Thị Thu Hồng N 18/12/1997 Điện tử công nghiệp Trƣờng Cao đẳng Nghề Đồng Tháp KCQ 2018 8.20 CĐ Đạt

9 Nguyễn Minh Huấn 01/02/1991 Kế toán Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2013 6.06 ĐH Đạt

10 Đặng Anh Kiệt 22/09/0996 Công nghệ ô tô Trƣờng Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng KCQ 2017 7.26 CĐ Đạt

11 Võ Ngô Hà Lam N 10/05/1998 A00 6.8 7.1 6.0 19.90 THPT Đạt
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12 Lý Thị Mỹ Lan N 20/07/1991
Quản trị mạng máy 

tính
Trƣờng Cao đẳng Nghề An Giang CQ 2012 7.60 CĐ Đạt

13 Diệp Nhƣ Lời N 16/04/2005 D01 7.8 7.7 8.6 24.10 THPT Đạt

14 Lê Thị Kim Lợi N 11/02/2001 D01 5.5 8.1 4.4 18.00 THPT Đạt

15 Võ Tấn Lợi 07/07/1985 Dƣợc Học Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2017 3.48 ĐH Đạt

16 Nguyễn Thị Trúc My N 19/06/2002 A00 9.1 9.5 8.8 27.40 THPT Đạt

17 Trần Quốc Nam 26/07/1994 A01 8.3 8.4 8.3 25.00 THPT Đạt

18 Trần Thị Tuyết Nga N 19/09/1996 A00 9.7 8.4 9.1 27.20 THPT Đạt

19 Trần Đỗ Hữu Nghĩa 07/06/2001 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Tài chính - Marketing CQ 2023 2.70 ĐH Đạt

20 Vỏ Chí Ngoan 20/02/2002 Nuôi Trồng Thuỷ Sản Trƣờng Cao đẳng Cộng Đồng Cà Mau CQ 2023 6.36 CĐ Đạt

21 Nguyễn Thị Yến Nhi N 14/05/1999 D01 7.2 7.0 8.2 22.40 THPT Đạt

22 Nguyễn Thị Huỳnh Nhƣ N 21/01/1998 A00 7.5 8.1 5.9 21.50 THPT Đạt

23 Lê Thị Kiều Oanh N 04/09/2000 A00 9.6 8.8 8.9 27.30 THPT Đạt

24 Huỳnh Thanh Phú 18/01/1996 Sƣ phạm tiếng Pháp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 2.80 ĐH Đạt

25 Võ Văn Thảo 01/01/1993 A00 6.9 5.6 7.4 19.90 THPT Đạt

26 Bùi Văn Thơm 10/04/1998 A00 8.4 6.9 8.5 23.80 THPT Đạt

27 Trần Thị Anh Thƣ N 08/06/1999 A01 8.5 8.8 7.9 25.20 THPT Đạt

28 Vƣơng Minh Thƣ N 25/11/1999 Khoa học Môi Trƣờng Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 6.94 ĐH Đạt



29 Nguyễn Duy Thức 13/08/1996
Công nghệ kỹ thuậ 

xây dựng
Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 2.43 CĐ Đạt

30 Nguyễn Hữu Toàn 01/02/1997
Quản lý tài nguyên và 

môi trƣờng
Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ CQ 2018 2.54 CĐ Đạt

31 Cao Minh Triết 10/05/1997 A00 7.3 5 6.6 18.90 THPT Đạt

32 Lê Vƣơng Tử 27/10/1996 Sƣ phạm Sinh học Trƣờng Đại học Đồng Tháp VLVH 2019 7.93 ĐH Đạt

33 Nguyễn Quang Tƣờng 09/05/1998 A00 7.7 6.3 6.9 20.90 THPT Đạt

34 Huỳnh Ngọc Yến Vui N 10/02/1998 A00 7.3 7.1 7.4 21.80 THPT Đạt

35 Võ Hà Diễm Xuân N 26/06/1996 Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2018 7.46 ĐH Đạt

Tổng cộng: 35 thí sinh
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